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BÁO CÁO
Việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa cơ sở


 Thực hiện nội dung Công văn số 285/UBVHGDTTN14 ngày 24/01/2017 của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIV, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở trên địa bàn như sau: 

1. Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật; công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện, triển khai nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, là bước đi ban đầu, là nền tảng để xây dựng xã hội mới xã hội chủ nghĩa, là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân trong quá trình đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Vì thế, trong những năm qua các cấp uỷ Đảng, chính quyền tỉnh Quảng Bình luôn quan tâm đến công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, tạo mọi điều kiện để người dân được hưởng những điều kiện tốt nhất trong khả năng có thể nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống. 

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở có rất nhiều nội dung, nhiều mục tiêu phải triển khai thực hiện, trong đó quan trọng nhất là 3 nội dung: Bảo tồn và phát huy văn hóa dân gian cổ truyền các dân tộc; Đưa văn hóa về cơ sở, tổ chức các hoạt động tại chỗ gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Phát triển hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở, phục vụ cho hai nội dung trên để tạo ra đời sống văn hóa cơ sở một cách thiết thực, vừa có cái “xưa” cổ truyền, vừa có cái “nay” văn minh, mới đáp ứng nhu cầu hưởng thụ đời sống tinh thần một cách thực sự của đồng bào các dân tộc địa phương.

  Để thực hiện các mục tiêu, nội dung nêu trên, các văn bản quản lý nhà nước đã được ban hành, từ quy chế, thông tư, đến chỉ thị, nghị định, pháp lệnh… liên quan đến lĩnh vực văn hoá cơ sở đã tạo hành lang pháp lý cần có cho hoạt động văn hoá ở cơ sở, đảm bảo cho các hoạt động văn hoá cơ sở phong phú, đa dạng và được quản lý đúng hướng, góp phần xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh. 

Từ những chủ trương, chính sách chung của Trung ương, UBND tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo Sở Văn hoá và Thể thao, các sở, ban, ngành liên quan xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch phát triển đời sống văn hóa của nhân dân địa phương qua từng giai đoạn. Đồng thời, thường xuyên sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm quá trình công tác, vì thế công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện ngay từ đầu đã có định hướng cụ thể, phù hợp với thực tiễn. Thời gian qua, tỉnh Quảng Bình triển khai các đề án, chương trình như: Xây dựng thiết chế văn hoá thông tin và xây dựng đời sống văn hoá cơ sở mang tính đồng bộ; Phát huy và phát triển văn hoá các dân tộc ít người ở Quảng Bình; Bảo tồn và phát huy vốn văn hoá phi vật thể; đề án xây dựng gia đình văn hoá-làng văn hoá; chương trình phối hợp giữa Sở Văn hóa và Thể thao với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về “Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động văn hoá thông tin trên các tuyến biên giới, bờ biển”…đã góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ đời sống văn hoá của nhân dân, nhất là nhân dân ở địa bàn biên giới, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện nhiệm vụ này, các tổ, đội tuyên truyền văn hoá đã tổ chức hàng trăm buổi văn nghệ phục vụ hơn hàng trăm ngàn lượt người xem; Đoàn Nghệ thuật truyền thống Quảng Bình đã tổ chức nhiều đêm diễn tại các trung tâm cụm xã vùng cao; Phòng VH-TT, Trung tâm VHTT-TT các huyện, thị xã, thành phố đã chỉ đạo, tổ chức các hoạt động nghiệp vụ ở cơ sở như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động trực quan thông qua hoạt động của các đội thông tin lưu động, chiếu bóng lưu động, xung kích văn hoá,.. nhằm đưa các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến với nhân dân; tổ chức các loại hình văn nghệ quần chúng và các hình thức giao lưu văn hoá, các hoạt động lễ hội nhân các ngày lễ lớn của dân tộc,… 

Các hoạt động bề nổi như liên hoan thông tin lưu động, hội diễn văn nghệ quần chúng, lễ hội hoặc tổ chức các hoạt động văn hoá-nghệ thuật ở địa phương ngày càng sâu đậm bản sắc dân tộc với sự khai thác, chọn lọc sáng tạo, đáp ứng nhu cầu giao lưu, hội nhập của thời kỳ đổi mới của đất nước.

Hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở như nhà văn hóa, sân thể thao, câu lạc bộ... đã được xây dựng rộng khắp, làm cơ sở cho việc nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cơ sở. Việc triển khai thực hiện các quy định về tổ chức, hoạt động và tiêu chí hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở được thực hiện khá tốt, các huyện, thị xã, thành phố đã tập trung xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao chất lượng hệ thống thiết chế văn hóa từ huyện, thị xã, thành phố tới từng thôn, bản, tổ dân phố. Qua đó, góp phần tích cực trong việc xây dựng, tu bổ và phát triển mạng lưới thiết chế văn hóa đáp ứng nhu cầu văn hóa của người dân trong tỉnh. Các thiết chế văn hóa cơ sở ngày càng đổi mới nội dung, đa dạng các loại hình hoạt động nhằm tạo ra sự sinh động, cuốn hút nhân dân tham gia. Đội ngũ cán bộ làm công tác văn hoá ngày càng trưởng thành, là hạt nhân thúc đẩy công tác văn hóa ở cơ sở ngày càng phát triển.

Việc xây dựng quy hoạch quỹ đất dành cho Trung tâm văn hóa-Thể thao cấp xã và các thôn, bản, tổ dân phố được thực hiện đúng theo quy định. Công tác xã hội hóa thu hút nhiều kết quả đáng ghi nhận. Thông qua việc xã hội hóa, người dân nhận thức rõ hơn về vai trò, trách nhiệm, chức năng, nhiệm vụ, cách thức tổ chức, quy định về việc quy hoạch đất của các thiết chế văn hóa. Nhờ vậy, đã huy động được các nguồn lực trong xã hội nâng cao đời sống tinh thần của người dân.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Bình đã làm tốt công tác chuyển giao trang thiết bị thông tin theo chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hoá cho các xã đặc biệt khó khăn trong tỉnh. Hằng năm, từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá, Sở Văn hóa và Thể thao đã làm tốt công tác trang cấp trang thiết bị văn hoá thông tin cho các xã, các bản, làng ở địa bàn miền núi, vùng dân tộc ít người. Đến nay, cơ bản các xã đã đủ phương tiện văn hoá thông tin như âm ly, loa máy,…để tổ chức các hoạt động; nhiều làng, bản đã được đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác văn hoá, thông tin. 

Các giá trị văn hoá truyền thống của đồng bào các dân tộc ít người trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong thời gian qua bước đầu đã được tổ chức nghiên cứu, sưu tầm, lưu giữ nhằm bảo tồn, phát huy và làm giàu thêm kho tàng văn hoá dân tộc. Trong đó, phải kể đến các đề tài như: sưu tầm vốn âm nhạc dân gian người Nguồn; sưu tầm vốn văn học, nghệ thuật đồng bào Mày, Sách (thuộc dân tộc Chứt); nghiên cứu, định hướng bảo tồn Lễ hội Rằm tháng Ba (huyện Minh Hoá), nghiên cứu, phục dựng lễ hội Đập trống của đồng bào Ma Coong xã Thượng Trạch; bước đầu tiến hành phục dựng lễ hội “trỉa lúa” của đồng bào Bru-Vân Kiều thuộc xã Trường Sơn (huyện Quảng Ninh); tổ chức thực hiền đề tài nghiên cứu khoa học “Sưu tầm, bảo tồn các lễ hội dân gian truyền thống của đồng bào các dân tộc ít người quanh khu vực Di sản Thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng”; …. 
2. Thực trạng thực hiện nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

2.1. Kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
Quán triệt chủ trương, định hướng của Đảng; thực hiện Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (sau đây viết tắt là TDĐKXDĐSVH), từ năm 2000 đến nay, phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng và tự giác thực hiện, ngày càng phát triển sâu rộng và đạt nhiều kết quả quan trọng, khơi dậy nhiều giá trị nhân văn trong cộng đồng. Qua 16 triển khai thực hiện, phong trào TDĐKXDĐSVH đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng con người Quảng Bình phát triển toàn diện, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của quê hương, đất nước. Đặc biệt, phong trào TDĐKXDĐSVH đã được lồng ghép với nhiều hoạt động thiết thực về văn hóa, xã hội như xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh đô thị làm cho đời sống văn hóa, tinh thần, vật chất của người dân được nâng lên; bộ mặt đô thị, nông thôn ngày càng khởi sắc, lối sống, ứng xử giao tiếp của người dân ngày càng văn minh, lịch sự. 

Xây dựng gia đình văn hóa là một phong trào cụ thể và nhiệm vụ chủ yếu của phong trào TDĐKXDĐSVH, được Trung ương phát động nhằm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa ngày càng phát triển về chiều rộng và bề sâu, thu hút đông đảo nhân dân tham gia gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không 3 sạch” của Hội Liên hiệp Phụ nữ; phong trào “Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong công nhân viên chức lao động” của Liên đoàn Lao động tỉnh; phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Thanh niên sống đẹp, sống có ích” của Đoàn Thanh niên; phong trào “Gia đình Cựu chiến binh văn hóa” của Hội Cựu chiến binh, phong trào “Xây dựng gia đình nông dân văn hoá” của Hội Nông dân, phong trào “Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền”; phong trào “Gia đình học tâp”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” của Hội Khuyến học;…  Đến nay, toàn tỉnh có 184,886/227,511 hộ được cộng nhận gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 81,3%. 
Phong trào xây dựng thôn, bản, tổ dân phố văn hoá là một trong những phong trào phát triển mạnh mẽ, ngày càng phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, chất lượng phong trào ngày càng đi lên, phát huy được tính tích cực và tác dụng thiết thực trong đời sống; trở thành những chuẩn mực về nếp sống, lối sống, đối nhân xử thế, giữa con người với con người, giữa con người với môi trường xã hội, góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Việc bình xét thôn, bản, tổ dân phố văn hoá hàng năm được tiến hành đúng quy trình, thủ tục dựa trên các tiêu chuẩn hướng dẫn của Bộ văn hoá, Thể thao và Du lịch; của BCĐ phong trào tỉnh về công nhận gia đình văn hoá, làng văn hoá, tổ dân phố văn hóa. Phong trào xây dựng thôn, bản, tổ dân phố văn hóa đã được sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, do đó phong trào phát triển nhanh và mạnh, khơi dậy niềm tin và sự thi đua sáng tạo trong từng thôn - tổ dân phố. Đến nay toàn tỉnh có 840/1262 thôn, bản tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa, tỷ lệ 66,5%.

Ở những thôn, bản, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa nhân dân đã phát huy tốt vai trò tự quản, ý thức tự giác đặc biệt là tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, giúp đỡ những gia đình gặp khó khăn hoạn nạn, công tác xóa đói giảm nghèo đã được các cấp chính quyền và Mặt trận Tổ quốc quan tâm giúp đỡ thường xuyên. Việc xây dựng hương ước thôn, bản, tổ dân phố đã phát huy được hiệu quả, nhiều phong tục tập quán tốt đẹp, các giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ và phát huy, quan hệ gia đình, làng xóm ngày càng gắn bó, tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được đảm bảo góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa xã hội trên địa bàn tỉnh thời gian qua. 

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong những năm qua đem lại hiệu quả thiết thực trên nhiều mặt của đời sống xã hội. Vai trò của Ban công tác Mặt trận thể hiện rõ nét qua công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức của nhân dân, làm cho nhân dân nhận thức đầy đủ ý nghĩa, mục đích, tầm quan trọng của cuộc vận động, từ đó được đông đảo các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng và tham gia tích cực. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với tiêu chí xây dựng nông thôn mới được nhân dân hưởng ứng đem lại nhiều kết quả thiết thực: nhân dân trong toàn tỉnh đã tự nguyện hiến 1.771.720,6 m2 đất các loại; tự tháo dỡ hàng trăm công trình kiến trúc và trên 202.555 cây các loại, trị giá trên 16 tỷ đồng để mở rộng đường giao thông (đường liên thôn, xóm là 1.317,66km); tham gia xây dựng trên 100 công trình văn hóa (nhà sinh hoạt thôn, bản, khu phố) với tổng số tiền trên 10 tỷ đồng... bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, kinh tế, văn hóa xã hội ngày càng phát triển, cơ sở vật chất, hạ tầng nông thôn được đầu tư phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 27,17% (năm 2011) xuống còn 5,17% (năm 2015); đến hết năm 2016, trên địa bàn tỉnh đã có 43 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới.

Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa được các cơ quan, đơn vị tích cực hưởng ứng. Phong trào đã thúc đẩy các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh thi đua lao động, sản xuất, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, nâng cao ý thức làm chủ tập thể, xây dựng cuộc sống văn minh, có đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú, tốt đẹp, ý thức của người lao động trong công việc cũng như trong đời sống xã hội được thể hiện rõ nét góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Thông qua việc thực hiện phong trào đã vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh thực hiện tốt các nội dung và tiêu chuẩn như: xây dựng công sở xanh, sạch đẹp, an toàn; sinh hoạt chính trị nề nếp, CNVCLĐ có ý thức lao động kỷ luật, sáng tạo, hợp tác giúp đỡ nhau làm việc với năng suất cao, có hiệu quả rõ rệt, có chế độ học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; quan hệ chặt chẽ với cơ sở với nhân dân, khắc phục các thủ tục phiền hà, thực hiện cải cách hành chính có hiệu quả, có nếp sống văn minh lịch sự trong sinh hoạt và giao tiếp; thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở... góp phần quan trọng thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, đem lại hiệu quả thiết thực, đến năm 2016, toàn tỉnh có 829/1264 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá, tỷ lệ 65.6%.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong những năm qua trên địa bàn tỉnh Quảng Bình vẫn còn những tồn tại, hạn chế: 

- Sự phối hợp của một số ban, ngành, địa phương còn thiếu chặt chẽ; tính chủ động, tự nguyện, tự giác của các tầng lớp nhân dân trong tham gia thực hiện phong trào một số nơi chưa cao. 

- Một số địa phương vẫn còn hiện tượng chạy theo thành tích, dễ dãi trong khâu bình xét các danh hiệu văn hóa, làm ảnh hưởng đến chất lượng của phong trào tại địa phương, cơ sở. 

- Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa của phong trào, nêu gương người tốt, việc tốt, phê phán những biểu hiện không tốt trong thực hiện phong trào mặc dù đã được quan tâm nhưng còn thiếu thường xuyên, hình thức tuyên truyền chưa phong phú, hiệu quả tuyên truyền chưa cao.

- Phong trào xây dựng gia đình văn hóa; khu dân cư văn hóa chưa thực sự bền vững; nhiều giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình đang có biểu hiện bị chi phối bởi lối sống thực dụng, ích kỷ; tình trạng ly hôn, ly thân, bạo hành trong gia đình, trẻ em, vi phạm pháp luật có xu hướng gia tăng; các tệ nạn xã hội như ma túy, cờ bạc, số đề, cá độ diễn biến phức tạp và khó kiềm chế.  

- Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa còn nhiều hạn chế. Sự phối hợp giữa LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố và Công đoàn các ngành chưa thường xuyên, thiếu chặt chẽ; nhận thức của một số thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về phong trào chưa đầy đủ, còn nhận thức đây là phong trào của tổ chức Công đoàn nên giao khoán cho tổ chức Công đoàn.

- Kinh phí đầu tư cho các hoạt động quản lý, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào ở các địa phương còn ít so với yêu cầu thực tế; chính sách, cơ chế khuyến khích, động viên cán bộ cơ sở tham gia thực hiện phong trào còn hạn chế.

2.2. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội 

Thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị; Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg ngày 25/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21/1/2011 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Chỉ thị số 20/CT-TU ngày 20/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra các chủ trương phải tập trung khắc phục những yếu kém, khuyết điểm nhất là những vấn đề nảy sinh, nổi cộm gây bức xúc trong dư luận xã hội địa phương và tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội trên địa bàn tỉnh. 

Các thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh đã đưa các quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội vào hương ước, quy ước tạo nên sự chuyển biến tích cực văn minh trong việc cưới, việc tang, bước đầu đạt được một số kết quả khích lệ. 

- Về việc cưới: Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới có bước tiến bộ, trong những năm gần đây, đa số đám cưới đã được nhân dân tổ chức theo hướng lành mạnh, tiết kiệm, văn minh và phù hợp với truyền thống của địa phương, đúng quy định Luật Hôn nhân và Gia đình, tuân thủ các điều kiện, nguyên tắc kết hôn, đơn giản hóa các thủ tục và tổ chức phù hợp với tập quán, truyền thống văn hóa của địa phương và hoàn cảnh mỗi gia đình. Việc đăng ký và trao giấy đăng ký kết hôn tổ chức tại UBND xã theo đúng luật. Tại 159 xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh đã thực hiện: đám cưới không tổ chức linh đình quá 600 khách, không mời cưới trong giờ hành chính. 
- Về việc tang: Nếp sống văn minh trong việc tang được thực hiện tương đối tốt, các đám tang được tổ chức chu đáo, trang nghiêm, tiết kiệm phù hợp với truyền thống, đạo lý của dân tộc, thời gian tổ chức tang lễ đúng theo quy định, các hủ tục lạc hậu trong việc tang cơ bản được xóa bỏ, không sử dụng loa đài hoạt động quá 22 giờ đêm và trước 6 giờ sáng; việc tổ chức ăn uống nhanh gọn, vệ sinh, tiết kiệm, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau với tinh thần nghĩa tử là nghĩa tận. Hầu hết các đám tang có đội âm công của thôn, tổ dân phố tổ chức đưa linh cữu, dùng nhạc tang thay cho phường bát âm, không mời rượu, thuốc lá trong đám tang, không tổ chức lễ tạ ơn, hạn chế rải vàng mã khi đưa tang, do đó đã hạn chế được một số hủ tục lạc hậu như lăn đường... việc cúng 49 ngày, 100 ngày được tổ chức gọn nhẹ trong nội bộ gia đình và dòng tộc. 

- Về Lễ hội: hoạt động lễ hội trên địa bàn tỉnh đã và đang thực hiện theo quy chế lễ hội của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đảm bảo vui tươi, lành mạnh, vệ sinh, an toàn, không phô trương, lãng phí và không để xẩy ra các biểu hiện vi phạm pháp luật, các tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan. Phần lớn các lễ hội đều được tổ chức trang trọng, kết hợp hài hòa các nghi lễ truyền thống và hiện đại. Phần hội, các địa phương đã lồng ghép tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin, thể thao phong phú, phục vụ nhân dân và khách thập phương trong suốt thời gian mở hội, tạo không khí vui tươi, khơi dậy và phát huy được nhiều nét sinh hoạt văn hoá dân gian truyền thống của nhân dân trong tỉnh.

2.3. Việc xây dựng và thực trạng sử dụng các thiết chế văn hóa ở cơ sở

Trong những năm vừa qua, trên cơ sở thực hiện Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013-2020, định hướng đến năm 2030 và các Thông tư về thiết chế văn hóa tại địa phương; Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống thiết chế văn hóa từ cấp tỉnh đến thôn bản.

Cùng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, việc quản lý, khai thác và sử dụng hệ thống thiết chế văn hóa tại Quảng Bình đã thực hiện khá tốt vai trò và chức năng. Qua đó, đã góp phần tích cực trong việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở nói chung, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân nói riêng. 

 Về bộ máy quản lý hệ thống thiết chế trên địa toàn tỉnh có 159 công chức làm công tác văn hóa cấp xã. Theo báo cáo của phòng VH-TT các huyện, thành phố, thị xã là tương đối đầy đủ về số lượng và đạt chuẩn về chất lượng, trình độ theo quy định của Nhà nước. Bên cạnh đó, hàng năm Sở Văn hóa và Thể thao đã mở các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ chuyên trách văn hóa 159 xã, phường, thị trấn; đồng thời chỉ đạo các phòng chuyên môn tăng cường công tác tham mưu, chỉ đạo, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ văn hóa - xã hội tại các địa phương.

Hện nay, hệ thống thiết chế văn hoá tỉnh Quảng Bình như sau: 01 Trung tâm Văn hóa tỉnh (đã bị cháy, hiện đang đầu tư xây dựng lại); 01 Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh; 01 Thư viện tỉnh, 08 thư viện cấp huyện, thành phố, thị xã; 159 tủ sách pháp luật được đặt tại nhà văn hóa xã, phường, thị trấn hoặc trụ sở UBND xã; 01 Bảo tàng tổng hợp tỉnh; 1.335 điểm vui chơi trẻ em; 08 Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện, thành phố, thị xã; 86/159 Nhà văn hoá xã, phường, thị trấn (trong đó có một số nhà văn hóa được sử dụng chung với hội trường UBND xã); 1.176/1.262 Nhà văn hoá thôn, bản, khu phố; 118 cán bộ bán chuyên trách phụ trách nhà văn hóa và trạm truyền thanh cấp xã; 537 cụm cổ động tuyên truyền. Tính đến cuối năm 2016, tỉnh Quảng Bình có 2039 đội văn nghệ quần chúng, trong đó cấp huyện có 85 đội, 409 đội cấp xã và 1545 đội văn nghệ quần chúng thôn, bản; 2110 câu lạc bộ các loại hình. 

Trong những năm qua, công tác trang cấp trang thiết bị văn hóa, thông tin từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hóa cho các xã đặc biệt khó khăn được triển khai có hiệu quả. Đến nay, cơ bản các xã, phường, thị trấn đã có đủ phương tiện nghe nhìn phục vụ các hoạt động văn hóa, thông tin của địa phương. Từ năm 2006, cùng với việc thực hiện Đề án “Xây dựng hệ thống thiết chế văn hoá đồng bộ và phát triển đời sống văn hoá cơ sở tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2006- 2010”, hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao trên địa bàn tỉnh Quảng Bình tiếp tục được xây dựng, củng cố góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân. 

Thực hiện chủ trương xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao các cấp, các ngành tiếp tục tìm các biện pháp để huy động sự đóng góp về sức người, sức của từ nhân dân, các tổ chức tài trợ để xây dựng hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở.  Tại các địa phương nhân dân đã đóng góp hàng tỷ đồng để xây dựng nhà văn hoá, sân thể thao, khu vui chơi trẻ em. 

Nhìn chung, hệ thống thiết chế văn hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa của các tầng lớp nhân dân; đồng thời làm nhiệm vụ tuyên truyền, cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị của Trung ương và địa phương.

2.4. Tài chính cho hoạt động văn hóa cơ sở

Trong những năm qua, kinh phí xây dựng, nâng cấp Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn, bản, tổ dân phố chủ yếu được huy động từ nguồn lực xã hội hóa; bên cạnh đó, giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2010, nguồn ngân sách các cấp (tỉnh, huyện, xã) có hỗ trợ một phần kinh phí để xây dựng Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn, bản, tổ dân phố theo Đề án “Xây dựng hệ thống thiết chế văn hoá đồng bộ và phát triển đời sống văn hoá cơ sở tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2006-2010”- ban hành theo Quyết định số 23/2005/QĐ-UB của UBND tỉnh Quảng Bình; mặt khác từ năm 2015 trở về trước nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hóa cũng có hỗ trợ một phần kinh phí để xây dựng và mua sắm các trang thiết bị hoạt động văn hóa cho một số Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn, bản. 
Tuy nhiên, hiện tại trên địa bàn tỉnh Quảng Bình không còn các chính sách hỗ trợ kinh phí để xây dựng, nâng cấp Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn, bản, tổ dân phố từ nguồn ngân sách của tỉnh (từ năm 2011 đến nay) và từ Chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hóa (từ năm 2016). Vì thế, những thôn, bản chưa xây dựng Nhà văn hóa-Khu thể thao hoặc đang bị xuống cấp, địa phương chủ động, tích cực huy động mọi nguồn lực từ xã hội để xây dựng, sửa chữa, nâng cấp nhằm nâng cao đời sống văn hóa của nhân dân. Thời gian tới, Sở Văn hóa và Thể thao sẽ nghiên cứu đề xuất UBND tỉnh chính sách hỗ trợ đối với các địa phương còn gặp khó khăn trong việc xây dựng Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn, bản trên địa bàn.
3. Đánh giá sự tác động của các hoạt động văn hóa cơ sở đến các lĩnh vực đời sống xã hội

Trong những năm qua, các hoạt động văn hóa cơ sở đã đạt được kết quả quan trọng, thiết thực. Nét nổi bật nhất đó là tạo sự chuyển biến về nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân; củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; nâng cao vai trò vị trí của Ủy ban Mặt trận và các đoàn thể, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. 

Các hoạt động văn hóa được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng đã huy động mọi nguồn lực của nhân dân tạo nên sức mạnh tổng hợp để phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự; phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, ý chí tự lực, tự cường và làm cho các giá trị văn hoá thấm sâu vào mỗi người, mỗi gia đình và cả cộng đồng dân cư; xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh tạo nền tảng tư tưởng vững chắc. Các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Nhân đạo, từ thiện”, ..đã trở thành nếp sống tốt đẹp, được đông đảo nhân dân tự giác tham gia. 

Thông qua việc xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở, các yếu tố văn hoá và nhân tố con người được phát huy, tạo ra động lực thúc đẩy kinh tế phát triển, góp phần xoá đói giảm nghèo, giải quyết các chính sách xã hội. Các phong trào xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá, khu phố văn hoá, cơ quan, đơn vị văn hoá, doanh nghiệp văn hoá đã góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển văn hoá, làm cho văn hoá thấm sâu vào mọi hoạt động xã hội, từng bước xây dựng nếp sống văn minh và môi trường văn hoá tinh thần lành mạnh; góp phần giữ gìn và phát huy các giá trị tốt đẹp của văn hoá dân tộc, nâng cao đời sống tinh thần cho các tầng lớp cư dân.
Chất lượng cuộc sống của các gia đình được nâng lên rõ rệt, số hộ giàu ngày càng tăng, hộ nghèo giảm đáng kể. Các giá trị đạo đức truyền thống, nếp sống văn hoá ngày càng được coi trọng; ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi hộ gia đình ngày càng được nâng cao, vai trò của gia đình từng bước được khẳng định. Cuộc sống của người dân ngày càng ổn định và từng bước phát triển, góp phần tích cực tạo dựng môi trường văn hoá lành mạnh, ngăn chặn và từng bước đẩy lùi các tệ nạn xã hội.   

Với những kết quả xã hội trên cho thấy công tác tổ chức, quản lý các hoạt động văn hóa cơ sở đã đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân; làm cho văn hóa thấm sâu vào mỗi gia đình, cộng đồng dân cư, tạo nên sự chuyển biến sâu sắc và trở thành thước đo giá trị về chất lượng cuộc sống, về sự phát triển nhân cách con người, về nét đẹp trong mỗi gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư; góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, ổn định, tạo đà cho sự gia tăng phát triển kinh tế ở mỗi địa phương.

Song, cũng phải thấy rằng, nhiều tiêu cực đáng lo ngại đã xuất hiện. Đó là sự xâm nhập của các luồng văn hóa phẩm độc hại và hiện tượng lai căng, sùng ngoại trong biểu diễn và thưởng thức nghệ thuật trong một bộ phận giới trẻ dẫn đến coi thường thuần phong, mỹ tục và các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp. Hiện tượng tiêu cực, thương mại hóa trong hoạt động văn hóa như in sao băng đĩa lậu, truyền bá văn hóa phẩm độc hại, hoạt động không lành mạnh núp bóng các hoạt động dịch vụ ka-ra-ô-kê, vũ trường, quán bar, In-tơ-nét công cộng... là vấn đề đáng lo ngại. Các thế lực thù địch bằng mọi thủ đoạn đưa văn hóa phẩm có nội dung phản động nhằm xuyên tạc, phá hoại sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, xúc phạm anh hùng, vĩ nhân của dân tộc, gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ giữa các dân tộc nhất là đồng bào các dân tộc tại vùng sâu, vùng xa, vùng có hoàn cảnh khó khăn...khuynh hướng "thương mại hoá", truyền bá lối sống thực dụng, sa đoạ, bạo lực phát triển. 

Toàn bộ điều đó đã ảnh hưởng xấu đến môi trường sống lành mạnh của nhân dân, làm xói mòn đạo đức của con người, nếu không ngăn chặn kịp thời sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều lĩnh vực đời sống xã hội và có nguy cơ làm băng hoại bản sắc văn hóa dân tộc. Đây là khó khăn, thách thức không thể coi thường.

4. Đề xuất, kiến nghị

4.1. Đề nghị BCĐ Trung ương phong trào ‘Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cần sớm xây dựng và ban hành bộ tiêu chí (sửa đổi) bình xét các danh hiệu văn hóa để thay thế bộ tiêu chí hiện hành nhằm phù hợp, sát thực tế của các vùng, miền trong toàn quốc. Tổ chức, hoặc đề xuất, giới thiệu các tỉnh, thành có phong trào phát triển tốt, các mô hình điển hình để tham quan, học hỏi kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện phong trào. Kiến nghị bổ sung nội dung khen thưởng phong trào xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” vào Luật Thi đua, Khen thưởng.

4.2. Đề nghị Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; các Cục, Vụ thuộc Bộ nghiên cứu mô hình thiết chế văn hoá thôn, bản, tổ dân phố mang tính đồng bộ (về chính sách, tài chính, cơ sở vật chất,…); vì vấn đề này liên quan đến chính sách đầu tư phương tiện, kinh phí,…cho các hoạt động văn hoá, thông tin ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc ít người cũng như phương thức hoạt động, mô hình xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống. Tiếp tục quan tâm hỗ trợ kinh phí, chuyên gia nghiệp vụ để giúp Quảng bình làm tốt hơn công tác nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn vốn văn hoá truyền thống của các dân tộc ít người. Quan tâm hơn nữa đến việc đầu tư xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, đặc biệt là việc hỗ trợ các trang thiết bị hoạt động cho các đội thông tin lưu động, đội chiếu bóng miền núi...

Trên đây là Báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, UBND tỉnh báo cáo Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIV./.
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